
TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

I HUYỆN CHÂU ĐỨC

1 1 ChocoLaria milk 35 4

2 2 ChocoLaria dark 70 4

3 3
Nấm đông trùng hạ thảo khô 

Vinabiomush
4

4 4
Trà túi lọc đông trùng hạ thảo 

Vinabiomush
4

5 5 Hạt điều mật ong 4

6 6 Hạt điều rang muối vỏ lụa 4

7 7 Hạt điều rang muối 4

8 8 Trà Đông trùng hạ thảo 4

9 9 Ngũ cốc Đông trùng hạ thảo 4

10 10 Cordyceps BHA tửu 3

DANH SÁCH

SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Cơ sở sản xuất Chocolate Laria
118 Đường số 6, tổ 5, thôn 

Trung Sơn, xã Suối Nghệ

Phan Thị Danh 

0937.898.399

Lê Hòa Bình 0865.310.319

Trần Trọng Khải 

0968.388.799

Trần Tài 0986.854.506
Công ty TNHH Nấm Sinh học 

Việt Nam
Thôn Tân Bình, xã Bàu Chinh

Công  ty TNHH SXTM Vinh 

Danh
Thôn Sơn Lập, xã Sơn Bình

Hợp tác xã NN công nghệ cao Bà 

Rịa - Vũng Tàu
Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

11 11 Mật ong hoa chôm chôm 4

12 12 Mật ong hoa nhãn 4

13 13 Mật ong hoa cà phê 4

14 14 Mật ong nguyên chất 4

15 15 Sa kê sấy giòn vị phô mai 3

16 16 Bột Sa kê sấy lạnh 3

17 17
Cơ sở cà phê Việt Yến Phát ( V-

Y P)
Thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị Võ Thị Hội 0822.424.756 Cà phê bột ViPa 3

18 18 Xúc xích Viết Nga 3

19 19 Jambon thịt nguội Viết Nga 3

20 20 Chả lụa Viết Nga 3

21 21 Khô nấm bào ngư 01 nắng 4

22 22 Bào tử linh chi 4

23 23 Nấm linh chi 3

24 24 Trà vỏ ca cao hữu cơ 4

Nguyễn Huy Thành 

028.6269.4899 - 

0912.942.0 89

Trần Thị Diệu Linh 

0903.824.356

Lê Phước Duy 

0971.975.985

Trịnh Văn Thành 

02546.295.888

Nguyễn Khắc Hân 

0979.243.399

Công ty TNHH TM- DV Sản 

xuất Ca Cao Thành Đạt
Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang

Cơ sở chế biến chả lụa Viết Nga Thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn

Hộ kinh doanh Sa kê Toàn Cầu
Thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa 

Thành

Công ty TNHH Duy Anh Bee Tổ 59, ấp Liên Sơn, xã Xà Bang

Ấp Suối Lúp, xã Bình Ba

Công ty TNHH Thanh Thanh 

Solar- Chi nhánh Bà Rịa - Vũng 

Tàu



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

25 25 Sô cô la đen hữu cơ 72% 4

26 26 Bột ca cao nguyên chất hữu cơ 4

27 27
Công ty TNHH Nông sản Trung 

Hiếu
Ấp Tân Thành, xã Quảng Thành

Vũ Văn Nghĩa 

0397.882.021
Hạt điều rang muối 4

28 28 Tiêu đen 3

29 29 Cà phê rang xay 3

30 30 Chuối xanh 3

31 31 Socola trà xanh nhân hạt ca cao 4

32 32 Socola hương thảo 4

33 33 Bột ca cao nguyên chất Binon 4

34 34 Mật ong thiên nhiên 3

35 35 Phấn hoa thiên nhiên 3

36 36 Gà ri thả vườn Anh Nguyên 3

Trịnh Văn Thành 

02546.295.888

Cơ sở mua bán và sản xuất mật 

ong Anh Tiến
Thị trấn Ngãi Giao

Lê Thị Anh

0938992292

Võ Quang Bảo 

02862.813.383

Công ty TNHH TM- DV Sản 

xuất Ca Cao Thành Đạt
Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang

Công ty Cổ phần Binon Cacao Ấp Bàu Sen, xã Xà Bang

Lý Tú Anh

0254 3883639-

0844.207.272

Địa Điểm Kinh Doanh Số 01 - 

Công ty TNHH Thương Mại Sản 

Xuất Thực Phẩm Anh Nguyên

Xã Đá Bạc
Lý Trung Vân

091 640 17 17

Công ty TNHH Một thành viên 

Kizuna Bà Rịa-Vũng Tàu
Thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

37 37 Gà ủ muối Anh Nguyên 3

38 38
Hợp tác xã Sản xuất - DV NN 

Bình Trung
Xã Bình Trung

Nguyễn Hồng Linh

0339170388- 0977260456
Nấm rơm Trần Hài Hòa 3

39 39 Công ty Cổ phần CNC Kim Long Xã Kim Long
Mã Văn Lợi

0907287246
Bưởi Da xanh 3

40 40 Hợp tác xã Sầu riêng 9 Bê Xã Láng Lớn
Nguyễn Hữu Bê

0329080020-0973375080
Sầu riêng 9 Bê 3

41 41 Hộ Kinh doanh Đất Rồng Xã Suối Rao 0908827333
Điểm du lịch sinh thái Đất Rồng - 

Đinh Gia Trang
3

42 42 Vang cacao Châu Đức (23 độ) 4

43 43 Vang cacao Châu Đức (13 độ) 4

II HUYỆN XUYÊN MỘC

44 1 Nhàu khô sấy lạnh 4

45 2 Nước cốt nhàu 4

46 3 Cơ sở Thiên Lộc
104, Tổ 3, Ấp Thạnh Sơn 2A, xã 

Phước Thuận

Nguyễn Cao Thiên 

0916.781.119
Nước mắm nhĩ cá cơm 3

47 4 Củ hòai sơn 4

48 5 Tiêu không hạt 4

Lê Ngọc Cần

0913.759.593Hợp tác xã Ca cao Châu Đức
Ấp Vĩnh An, xã Bình Gĩa, huyện 

Châu Đức

Công ty NN và Dược liệu Phong 

Thảo

Tổ 10, Ấp Phú Thiện, xã Hòa 

Hiệp

Phạm Văn Phong 

0983.101.584

Lâm Ngọc Nhâm 

0945.818.389

Công ty Cổ phần Nông nghiệp - 

Thương mại - Du lịch Bầu Mây
117/5 Ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp

Địa Điểm Kinh Doanh Số 01 - 

Công ty TNHH Thương Mại Sản 

Xuất Thực Phẩm Anh Nguyên

Xã Đá Bạc
Lý Trung Vân

091 640 17 17



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

49 6 Tiêu một nắng 4

50 7 Tiêu sữa 4

51 8 Tiêu tươi muối 4

52 9 Tiêu xanh muối 4

53 10 Bún tươi Hoài sơn 4

54 11 Mật ong Thuần Dương 4

55 12 Tinh bột nghệ Thuần Dương 4

56 13 Trà ngũ cốc nguyên chất quê tôi 4

57 14 Bột gạo lứt mè đen Quê tôi 4

58 15
Hộ kinh doanh hạt điều rang 

muối Hòa Phát
Tổ 7, Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm Bùi Thị Ni 0338.222.584 Hạt điều rang muối 3

59 16 Chả lụa 3

60 17 Chả bò 3

61 18 Trà chùm ngây 4

62 19 Bún chùm ngây 4

Công ty TNHH TMDV XNK 

Nông nghiệp Dược liệu Thuần 

Dương

Ấp 5, xã Hòa Hội

Công ty TNHH Sản xuất thực 

phẩm Uyên Nguyên
Số 9/9, ĐT 328, xã Phước Tân

Phạm Thị Thanh Thúy 

0938.753.635 

Lâm Ngọc Nhâm 

0945.818.389

Trần văn Thuần 

0979.217.234

Hộ kinh doanh Hải Yến Tổ 4, Ấp 1, xã Bưng Riềng

Hộ kinh doanh cơ sở  trà chùm 

ngây

Tổ 10, Ấp Nhân Tâm, xã Xuyên 

Mộc

Võ Ngọc Trung 

0937.858.788

Ngô Đức Hiệp 

0907.022.300

Công ty Cổ phần Nông nghiệp - 

Thương mại - Du lịch Bầu Mây
117/5 Ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

63 20 Hộ kinh doanh Hoàng Bảo Tân Tổ 3, Ấp 1, xã Hòa Bình
Hoàng Bảo Tân 

0915.066.220
Bánh tráng 3

64 21
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 

thương mại Thanh Giao
Ấp Hòa Bình, xã Bình Châu

Lê Quốc Thanh 

0913.612.054
Mực một nắng 4

65 22
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Công 

Nghệ Cao VGP

Số 96/7 tổ 9, Ấp Thèo Nèo, xã 

Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đào Hồng Lĩnh

0977388224
Dưa lưới 3

66 23
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Hạnh Phúc - Organic

Số 333/13 ấp Phú Thiện, xã Hòa 

Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu.

Đỗ Thị Mỹ Hạnh

'0908707567
Sữa Ong chúa 3

67 24
Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Bích 

Thuận

Tổ 8, ấp Trang Trí, xã Bông 

Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu.

Bánh đa mè 3

68 25

Hợp Tác Xã Sản Xuất - Dịch Vụ - 

 Thương Mại Nông Nghiệp Tân 

Lâm

Tổ 2, ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu.

Bơ Quốc Minh 3

69 26 Hộ Kinh doanh Phúc An Khang

Tổ 7 Ấp 3, xã Hòa Hưng, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu.

Nha đam 3

III TP. BA RỊA

70 1 Đông trùng hạ thảo x3 ruby 3

Nguyễn Thị Thanh Đang 

0933.772.181

Công ty TNHH đông trùng hạ 

thảo Trung Nhân

Ấp Phước Tân 5, Đường số 38, 

xã Tân Hưng



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

71 2 Đông trùng hạ thảo x3 gold 3

72 3 Đông trùng hạ thảo x3 premium 3

73 4 Cohoney 4

74 5
Đông trùng Hạ Thảo Hòa Long 

Cordy’s
4

75 6 Rượu Dragon 4

76 7 Rượu Club 4

77 8
Bột ngũ cốc Đông trùng hạ thảo 

Hòa Long Cosee
4

78 9
Viên nang Đông trùng hạ thảo 

Hòa Long Cortab 
4

79 10
Công ty TNHH Thực phẩm Long 

Phước

Đường số 105C, ấp Tây, xã 

Long Phước, BR

Trần Nguyễn Thiên Thanh

0908.699.108 – 

0989.014.923

Sữa tươi nguyên chất thanh trùng 

BRMilk
4

80 11 Hộ Kinh doanh Phan Văn Bình
Đường Rạch Gầm Xoài Mút, 

P.Kim Dinh, BR

Phan Văn Bình 

0973.226.059 – 

0941.264.295
Cà phê bột Bình Minh 4

Nguyễn Thị Thanh Đang 

0933.772.181

Công ty TNHH Nuôi trồng nấm 

Hoà Long

Cao Thị Hồng Vân 

0916.361.144

Công ty TNHH đông trùng hạ 

thảo Trung Nhân

Ấp Phước Tân 5, Đường số 38, 

xã Tân Hưng

Đường số 7, ấp Bắc 3, xã Hòa 

Long



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

81 12
Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp 

Xã Long Phước
Tổ 1, Ấp Nam, xã Long Phước

Trần Sơn Tùng 

0982.666.098
Sầu riêng Long Phước 4

82 13 Công ty TNHH Hải Lan 
19 Bạch Đằng, p. Phước Hiệp,  

Bà Rịa

Nguyễn Thị Hồng Lan 

0918.429.246  
ABC’s Art – Sắc màu sỏi đá 3

83 14
Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp 

Tân Hưng Thịnh

đường 11D, ấp Phước Tân 1, xã 

Tân Hưng
Rau răm 3

84 15 Hộ Kinh doanh Thanh Trang
389 khu phố Hải Dinh, phường 

Kim Dinh
Kẹo đậu phộng 3

85 16
Tổ hợp tác nông nghiệp sản xuất 

dịch vụ hoa phường Kim Dinh

Tổ 10, khu phố Hải Dinh, 

phường Kim Dinh
Hoa cúc đại đóa 3

IV HUYỆN ĐẤT ĐỎ

86 1
Cơ sở chế biến hạt điều Nam 

Long

1028 KP Phước Sơn, thị trấn Đất 

Đỏ

Nguyễn Thị Thoa 

0907.873.619
Hạt điều rang muối 4

87 2 Khô cá đù bạc thơm 4

Vương Thị Mỹ Hương 

02543.681.103
Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du Ấp Tân Hội, xã Phước Hội



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

88 3 Khô cá chét thơm 4

89 4 Khô cá đù vàng thơm 4

90 5 Khô cá sóc trắng thơm 4

91 6 Cá đù 1 nắng 4

92 7 chả cá chiên 3

93 8 Chả cá tươi 3

94 9
Tổ hợp tác sản xuất mãng cầu 

Phước Thanh

Tổ 20, Ấp Phước Thới, xã 

Phước Long Thọ

Trần Hoàng Phước 

0907.212.363
Mãng cầu ta Phước Thanh 3

95 10
Tổ hợp tác sản xuất nhãn xã Lộc 

An
1Ô2/14, Ấp An Điền, xã Lộc An

Nguyễn Công Chang 

0342.032.549
Nhãn xuồng Lộc An 3

96 11
Tổ liên kết sản phẩm khoai môn 

Láng Dài
Tổ 19, Ấp Cây Cám, xã Láng Dài Phạm Hữu 0987.057.097 Khoai môn Láng Dài 3

97 12
Tổ liên kết sản xuất Rau xanh 

Diệp Châu Long Mỹ
Tổ 9, Ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ

Nguyễn Thị Nghiệp 

0393.583.009
Rau xanh Diệp Châu 3

98 13
Tổ hợp tác sản xuất dưa lưới 

Long Tân
Tổ 8, Ấp Tân Hòa, xã Long Tân

Phạm Văn Tứ 

0338.956.454
Dưa lưới Long Tân 3

99 14 Tổ liên kết trồng khoai mài
Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cao Văn Xin

0908.149.835 Khoai mài 3

Vương Thị Mỹ Hương 

02543.681.103

Trần Thị Mười 

0932.607.007
Hộ kinh doanh Trần Thị Mười

4Ô2/2, KP Hải An, thị trấn 

Phước Hải

Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du Ấp Tân Hội, xã Phước Hội



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

100 15 Hạt sen Thanh Vân 3

101 16 Trà củ sen Thanh Vân 3

102 17
Nước mắm Ông Hoàng - 

ROYALTY
4

103 18
Nước mắm ông Hoàng - Cá cơm 

vàng
4

104 19
Nước mắm ông Hoàng - Cá cơm 

bạc 
4

105 20

Cty cổ phần sản xuất Dịch vụ và 

Thương mại Thuận Huệ - Nhà 

máy chế biến hải sản xuất khẩu 

Lộc An

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện 

Đất Đỏ

Đồng Thị Huệ           

02543.685.197 Cá đục nướng 4

V TX PHÚ MỸ

106 1 Cà phê phin giấy 4

107 2 Cà phê hòa tan 3 in 1 4

108 3 Cà phê hạt 100% Arabica 4

109 4 Cà phê hạt 100% Robusta 4

110 5 Cà phê nguyên chất 100% Abarica 4

111 6
Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông 

Xoài

Tổ 7, Ấp Sông Xoài 1, xã Sông 

Xoài
Hồ Văn Kiệt 0919.207.414 Bưởi da xanh Sông Xoài 4

Công ty TNHHSX và XNK Nón 

Lá

Trần Kim Khuê

0967.827.370

Cơ sở nước mắm Ông Hoàng
Ấp Thanh An, xã Láng Dài, 

huyện Đất Đỏ

Nguyễn Huy Hoàng

0967.18.68.39 – 

0838.661.973

207, Thôn Chu Hải, xã Tân Hải

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Thanh 

Vân

Tổ 11, ấp Tân Hiệp, Xã Long 

Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu.

Huỳnh Thị Thanh Vân

0369302830



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

112 7
Hợp tác xã Bưởi Da xanh Hắc 

Dịch
Phường Hắc Dịch

Nguyễn Trọng Trung

0973.682.203 Bưởi da xanh 3

114 8 Nấm bào ngư 4

115 9 Nấm sò thái 4

113 10 HTX Nông nghiệp Sông Xoài
Ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, 

Thị xã Phú Mỹ

Vòng Cẩm Lương

0985.163.490 Sầu riêng 4

HUYỆN LONG ĐIỀN

116 1 Mắm nêm nguyên chất Trí Hải 4

117 2
Mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí 

Hải
4

118 3 Mắm ruốc xào xả ớt 4

119 4 Mắm tôm bắc 4

120 5
Nước mắm cốt cá cơm 25 độ đạm 

Trí Hải
4

121 6
Nước mắm nhĩ cá cơm 40 độ đạm 

Trí Hải
4

Nguyễn Trí Hải 

0938.737.838

Số 103, Phạm Hữu Chí, Khu phố 

Long Hiệp, thị trấn Long Điền

Công ty cổ phần sản xuất thương 

mại dịch vụ Trí Hải

Hồ Thị Thanh Hồng 

0917.091.922
Công ty TNHH Nấm Hải Nam

Tổ 6, Thông Phước Thành, xã 

Tân Hòa



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

122 7 Mắm ruốc xào me Trí Hải 4

123 8
Công ty TNHH Thủy sản Mạnh 

Cường
Tổ 1, Ấp An Thạnh, xã An Ngãi

Nguyễn Thị Thanh Hằng                  

              0837.618.899
Tôm giòn 4

124 9
HTX Nông nghiệp- Dịch vụ An 

Nhứt
Tổ 1, Ấp An Hòa, xã An Nhứt

Huỳnh Trung Thành 

0909.787.024
Gạo đài thơm 8 4

125 10 Mắm ruốc pha sẵn cao cấp 4

126 11 Mắm tôm bắc cao cấp 3

127 12
Công ty TNHH chế biến Thủy 

sản Đức Danh

Tổ 27, Ấp Phước Lâm, xã Phước 

Hưng

Cao Văn Tuyến 

02543.674.360
Thịt ghẹ đóng lon thanh trùng 4

128 13
Công ty TNHH Hùng Trang 

Phước Tỉnh

Tổ 4, Ấp Tân Phước, xã Phước 

Tỉnh

Nguyễn Thị Thu Trang 

0903.987.687
Mực khô 4

129 14 Ghế đôn gỗ cói se 3

130 15 Giỏ tròn hoa thị khung sắt 3

131 16 Hộ kinh doanh Võ Thị Phượng 
Số 69 Ấp Đồng Trung, xã An 

Nhứt
Gạo lài sữa 3

132 17
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch 

vụ - Thương mại Hà Phát 

Số 216, Ấp Phước Trinh, xã 

Tam Phước
Trứng Vịt 3

133 18 Bột diếp cá Thảo Nguyên 3

Nguyễn Trí Hải 

0938.737.838

Số 103, Phạm Hữu Chí, Khu phố 

Long Hiệp, thị trấn Long Điền

Công ty cổ phần sản xuất thương 

mại dịch vụ Trí Hải

Cơ sở sản xuất Kim Ngân

Công ty TNHH Sản xuất -  

Thương mại Hiệp Hòa 

Số 43/145 Ô 4 Khu phố Hải Tân, 

thị trấn Long Hải, huyện Long 

Điền

Hộ kinh doanh Bột rau Thảo 

Nguyên 

Số 156 Võ Thị Sáu, Tổ 11, ấp 

Hải Lâm, xã Phước Hưng

Nguyễn Thị Mỹ

0913.427.172

Võ Phương Thùy 

0979.243.399

Tổ 6, Ấp Phước Hưng, xã Tam 

Phước



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

134 19 Bột rau má Thảo Nguyên 3

135 20
Hợp tác xã Dịch vụ - Khai thác 

thủy sản Quyết Thắng 

Q21, Tổ 06, ấp Phước Hiệp, xã 

Phước Tỉnh

Nguyễn Trính

02543 842628 - 

0868923279

Mực khô Hợp tác xã Quyết Thắng 3

136 21
Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh 

hải sản Thu Trâm

Q26, tổ 01, ấp Phước Hiệp, xã 

Phước Tỉnh
Chả mực Thu Trâm 3

137 22 Mực khô Ê Nguyệt 3

138 23 Nõn tôm khô Ê Nguyệt 3

139 24 Mắm tôm bắc Bà Ba 4

140 25 Mắm ruốc Bà Ba có gia vị 4

VII HUYỆN CÔN ĐẢO

141 1 Hộ kinh doanh Hani Bakery
Đường Nguyễn Duy Trinh, khu 

5, huyện Côn Đảo
Bánh quy hạt bàng 3

VII

I
  TP. VŨNG TÀU

142 1
Tổ hợp tác đan lục bình Hồng 

Lan Long Sơn
Thôn 1, xã Long Sơn

Nguyễn Thị Hồng Lan

0347.357.868
Giỏ bán nguyệt 3

143 2
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Thanh Thêm

8/3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Thắng Tam

Nguyễn Thanh Vũ  

0919.250.919
Đèn hải đăng Vũng Tàu 3

144 3
Công ty TNHH NN CNC Vũng 

Tàu

 4/22 Kha Vạn Cân, Phường 7, 

TP. Vũng Tàu

Nguyễn Thị Chim Lang

02543.615.358
Socola đen 72% 4

Đỗ Thị Mai

0918.073.567

Hộ kinh doanh cơ sở hải sản Ê 

Nguyệt

F94, Tổ 15, Ấp Phước Lợi, xã 

Phước Tỉnh

Cơ sở Sản xuất Kinh doanh Mắm 

Bà Ba

Số 03 Võ Thị Sáu (A1), Khu 

Phố Long Nguyên, Thị trấn Long 

Điền

Hộ kinh doanh Bột rau Thảo 

Nguyên 

Số 156 Võ Thị Sáu, Tổ 11, ấp 

Hải Lâm, xã Phước Hưng

Nguyễn Thị Mỹ

0913.427.172



TT TT Chủ thể OCOP Địa chỉ Số Điện thoại Tên sản phẩm Phân hạng sao

145 4 Công ty CP Kproducts
828/10/24 Bình Giã, Phường 11, 

TP. Vũng Tàu

Trần Bảo Khánh

0975.804.924
Cá nục kho riềng 4

80 145

Tổng cộng
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